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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

từ hạng III và tương đương lên hạng II và tương đương 

của Ngành Y tế tỉnh Điện Biên năm 2026 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ, về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư 03/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 02  năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ 

cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2024 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

Thực hiện Văn bản hướng dẫn số 748/SNV-CCVC ngày 27 tháng 02 năm 

2026 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn thực hiện xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Theo Đề án số 1753/ĐA-SYT ngày 01/4/2026 của Sở Y tế về tổ chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III và tương đương lên 

hạng II và tương đương của Ngành Y tế tỉnh Điện Biên năm 2026; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức từ hạng III và tương đương lên hạng II và tương đương của Ngành Y tế 

tỉnh Điện Biên năm 2026 như sau:  

1. Tổng số chỉ tiêu thăng hạng: 47 chỉ tiêu. 



2. Cơ cấu chi tiết theo từng chức danh nghề nghiệp: 

- Từ Bác sĩ (hạng III)-Mã số V.08.01.03 lên Bác sĩ chính (hạng II)-Mã số 

V.08.01.02: 37 chỉ tiêu 

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 15 chỉ tiêu; 

+ Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng: 02 chỉ tiêu; 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 03 chỉ tiêu;  

+ Trung tâm Pháp y: 01 chỉ chỉ tiêu; 

+ Trung tâm Y tế Điện Biên Đông: 02 chỉ tiêu;  

+ Trung tâm Y tế Mường Ảng: 02 chỉ tiêu; 

+ Trung tâm Y tế Mường Lay: 01 chỉ tiêu; 

+ Trung tâm Y tế Mường Nhé: 02 chỉ tiêu; 

+ Trung tâm Y tế Na Sang: 01 chỉ tiêu; 

+ Trung tâm Y tế Tủa Chùa: 06 chỉ tiêu; 

+ Trung tâm Y tế Tuần Giáo: 02 chỉ tiêu. 

- Từ Bác sĩ y học dự phòng (hạng III)-Mã số V.08.02.06 lên Bác sĩ y học 

dự phòng chính (hạng II)-Mã số V.08.02.05: 01 chỉ tiêu 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 01 chỉ tiêu 

- Từ Y tế công cộng (hạng III)-Mã số V.08.04.10 lên Y tế công cộng chính 

(hạng II)-Mã số V.08.04.09: 03 chỉ tiêu 

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 02 chỉ tiêu; 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 01 chỉ tiêu. 

- Từ Dược sĩ hạng III - Mã số V.08.08.22 lên Dược sĩ chính hạng II - Mã 

số V.08.08.21: 04 chỉ tiêu 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 01 chỉ tiêu; 

+ Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: 01 chỉ tiêu 

+ Trung tâm Y tế Thanh An: 01 chỉ tiêu 

+ Trung tâm Y tế Điện Biên Đông: 01 chỉ tiêu.  

- Từ Chuyên viên - Mã số 01.003  lên Chuyên viên chính - Mã số: 01.002: 

01 chỉ tiêu 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 01 chỉ tiêu. 

- Từ ngạch Kế toán viên (hạng III) - Mã số V.06.031 lên ngạch Kế toán 

viên chính (hạng II) - Mã số V.06.030: 01 chỉ tiêu 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 01 chỉ tiêu. 



Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Văn phòng Sở Y tế thường trực tham mưu căn cứ các quy định của 

pháp luật hiện hành để tổ chức thực hiện việc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức theo đúng quy định; Thông báo công khai chỉ tiêu thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III và tương đương lên hạng II và 

tương đương của Ngành Y tế tỉnh Điện Biên năm 2026. 

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc chịu trách nhiệm trước Sở Y tế, trước 

pháp luật về việc đề nghị, đề xuất chỉ tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức 

dự xét thăng hạng. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở Y tế, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Như Điều 3; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Cổng thông tin Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 
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